
Ngày Tên ủng hộ Diễn giải  Thu  Chi TỒN

375,208,789
24/04/2023 Bach Lien & chi Trang Anh Việt Long An 200,000 375,408,789
24/04/2023 Do Thi Thanh Hoa Áo đồng phục NTCM 600,000 376,008,789
15/04/2023 But Toan Tra lai 144,897 376,153,686
20/04/2023 Vo Thi Thuy Linh Cháu Toàn Thạch Hà Hà tĩnh 1,300,000 374,853,686
20/04/2023 Thaidzuy Chị Minh thành viên Hà Tĩnh bị tai nạn 1,000,000 373,853,686
12/04/2023 Doan Khanh Ly CMKTX thăm lại các hoàn cảnh A Lưới Huế 5,000,000 368,853,686
25/04/2023 Doan Khanh Ly CMKTX thăm lại các hoàn cảnh miền Trung 3,000,000 365,853,686
19/04/2023 Nguyen Thi Thu Hien CT Khám bệnh nhân đạo đảo Lý Sơn Quảng Ngãi 2023 3,336,000 369,189,686
10/04/2023 Le Nhat Minh CT Tiệc nhỏ mái ấm Mây Ngàn Tây Ninh 500,000 369,689,686
10/04/2023 GD AC Hao Phuong CT Tiệc nhỏ mái ấm Mây Ngàn Tây Ninh 500,000 370,189,686
10/04/2023 Phuong Tu CT Tiệc nhỏ mái ấm Mây Ngàn Tây Ninh 300,000 370,489,686
10/04/2023 Phuong Thao CT Tiệc nhỏ mái ấm Mây Ngàn Tây Ninh 300,000 370,789,686
10/04/2023 Anh Trung CT Tiệc nhỏ mái ấm Mây Ngàn Tây Ninh 500,000 371,289,686
10/04/2023 Nam Huong CT Tiệc nhỏ mái ấm Mây Ngàn Tây Ninh 1,000,000 372,289,686
10/04/2023 Bich Dung CT Tiệc nhỏ mái ấm Mây Ngàn Tây Ninh 200,000 372,489,686
10/04/2023 Nhu CT Tiệc nhỏ mái ấm Mây Ngàn Tây Ninh 5,000,000 377,489,686
10/04/2023 Kim Chi CT Tiệc nhỏ mái ấm Mây Ngàn Tây Ninh 500,000 377,989,686
10/04/2023 Em Nguyen CT Tiệc nhỏ mái ấm Mây Ngàn Tây Ninh 500,000 378,489,686
11/04/2023 Hai & Kieu CT Tiệc nhỏ mái ấm Mây Ngàn Tây Ninh 500,000 378,989,686
11/04/2023 Lam Ngoc Dung CT Tiệc nhỏ mái ấm Mây Ngàn Tây Ninh 200,000 379,189,686
11/04/2023 Diem My CT Tiệc nhỏ mái ấm Mây Ngàn Tây Ninh 1,000,000 380,189,686
11/04/2023 Nguyen Duc VO Thi CT Tiệc nhỏ mái ấm Mây Ngàn Tây Ninh 500,000 380,689,686
11/04/2023 TMM CT Tiệc nhỏ mái ấm Mây Ngàn Tây Ninh 1,000,000 381,689,686
18/04/2023 Thanh Hoai CT Tiệc nhỏ mái ấm Mây Ngàn Tây Ninh 500,000 382,189,686
20/04/2023 Le Minh Phuong CT Tiệc nhỏ mái ấm Mây Ngàn Tây Ninh 1,000,000 383,189,686
21/04/2023 Le Tuan Tu CT Tiệc nhỏ mái ấm Mây Ngàn Tây Ninh 17,000,000 366,189,686
24/04/2023 Tuan Nguyen & Ban CT Tiệc nhỏ mái ấm Mây Ngàn Tây Ninh 5,000,000 371,189,686
25/04/2023 Ut Lieu CT Tiệc nhỏ mái ấm Mây Ngàn Tây Ninh 2,000,000 373,189,686
25/04/2023 Chi Nam Huong CT Tiệc nhỏ mái ấm Mây Ngàn Tây Ninh 500,000 373,689,686
27/04/2023 Le Tuan Tu CT Tiệc nhỏ mái ấm Mây Ngàn Tây Ninh trả tiền dư 2,943,000 376,632,686
13/04/2023 Hoang Thi Ngan Cụ Nhung Diễn Châu Nghệ An 1,000,000 375,632,686
18/04/2023 Tu ALNY Em Hồ Thị Nhu A Lưới Huế 500,000 376,132,686
18/04/2023 Tina Vinh Jancy Em Hồ Thị Nhu A Lưới Huế CMKTX & CMTX 9,000,000 385,132,686
27/04/2023 Ho Thi Mai Dang Em Hồ Thị Nhu A Lưới Huế CMTX T4 20203 1,000,000 384,132,686
21/04/2023 Duong Ngoc Giang Em Viết Hóa A Lưới Huế hoàn trả quỹ NTCM trích CMTX 2,500,000 386,632,686
22/04/2023 Loi Ngoc Dao Không ghi nội dung ủng hộ 500,000 387,132,686
27/04/2023 Lãi sổ tiết kiệm 0000416652546 254,795 387,387,481
14/04/2023 Le Thuy Duong MTTT bà Đoài Hà Tĩnh 200,000 387,587,481
14/04/2023 Pham Thuy Hien MTTT bà Đoài Hà Tĩnh 1,000,000 388,587,481
14/04/2023 Vu Thi Kim Thu MTTT bà Đoài Hà Tĩnh 200,000 388,787,481
14/04/2023 Le Duc Anh MTTT bà Đoài Hà Tĩnh 200,000 388,987,481
14/04/2023 But Xoa MTTT bà Đoài Hà Tĩnh 200,000 389,187,481
14/04/2023 Vu Ngoc Thuy MTTT bà Đoài Hà Tĩnh 200,000 389,387,481
14/04/2023 Duong Thi MTTT bà Đoài Hà Tĩnh 200,000 389,587,481
14/04/2023 Comoi MTTT bà Đoài Hà Tĩnh 300,000 389,887,481
14/04/2023 Do Thi Xuan Huong MTTT bà Đoài Hà Tĩnh 500,000 390,387,481
15/04/2023 Khanh Nhu MTTT bà Đoài Hà Tĩnh 200,000 390,587,481
15/04/2023 Nhom Nguyen Viet MTTT bà Đoài Hà Tĩnh 1,000,000 391,587,481
15/04/2023 Chich Choe MTTT bà Đoài Hà Tĩnh 200,000 391,787,481
15/04/2023 Hanh Duong Hawaii MTTT bà Đoài Hà Tĩnh 1,000,000 392,787,481
15/04/2023 Nha Tina MTTT bà Đoài Hà Tĩnh 500,000 393,287,481
17/04/2023 Bach Lien MTTT bà Đoài Hà Tĩnh 100,000 393,387,481
17/04/2023 Chi Trang MTTT bà Đoài Hà Tĩnh 100,000 393,487,481
17/04/2023 Vankieusa MTTT bà Đoài Hà Tĩnh 6,000,000 387,487,481
15/04/2023 Vu Ngoc Thuy MTTT bà Liên Hà Tĩnh 200,000 387,687,481
15/04/2023 Le Duc Anh MTTT bà Liên Hà Tĩnh 200,000 387,887,481
15/04/2023 Nha Tina MTTT bà Liên Hà Tĩnh 500,000 388,387,481
15/04/2023 Pham Thuy Hien MTTT bà Liên Hà Tĩnh 1,000,000 389,387,481
15/04/2023 Duong Thi Anh MTTT bà Liên Hà Tĩnh 200,000 389,587,481
15/04/2023 Hanh Duong Hawaii MTTT bà Liên Hà Tĩnh 1,000,000 390,587,481
15/04/2023 Nhom Nguyen Viet MTTT bà Liên Hà Tĩnh 1,000,000 391,587,481

BÁO CÁO THU CHI TỔNG QUỸ NTCM THÁNG 4 NĂM 2023

TỒN ĐẦU



15/04/2023 Nguyen Thi Ngoc Tram MTTT bà Liên Hà Tĩnh 500,000 392,087,481
15/04/2023 Chich Choe MTTT bà Liên Hà Tĩnh 200,000 392,287,481
15/04/2023 Tu ALNY MTTT bà Liên Hà Tĩnh 300,000 392,587,481
17/04/2023 Comoi MTTT bà Liên Hà Tĩnh 200,000 392,787,481
17/04/2023 Tepty MTTT bà Liên Hà Tĩnh 200,000 392,987,481
17/04/2023 Bach Lien MTTT bà Liên Hà Tĩnh 200,000 393,187,481
17/04/2023 Chi Trang MTTT bà Liên Hà Tĩnh 200,000 393,387,481
17/04/2023 Michele_du & GD MTTT bà Liên Hà Tĩnh 400,000 393,787,481
17/04/2023 Vankieusa MTTT bà Liên Hà Tĩnh 6,000,000 387,787,481
13/04/2023 Nguyen Thanh Diep Nồi cháo A Lưới Huế 4,354,000 383,433,481
18/04/2023 Nguyen Thanh Diep Nồi cháo Cư Pui 10,000,000 373,433,481
29/04/2023 Nguyen Thuy Linh Nồi cháo Hanoi 400,000 373,833,481
19/04/2023 Phí Sao Kê 5,000 373,828,481
19/04/2023 Phí Sao Kê 50,000 373,778,481
07/04/2023 Pham Thi My Hanh Quán cơm 2000 Cần Thơ 500,000 374,278,481

26/04/2023 Hoang Thi Ngan
Trích quỹ CMTX Anh Đồng chị Nguyệt Nam Đàn Nghệ AN 
CMTX T4-5-6 2023 

900,000 373,378,481

21/04/2023 Duong Ngoc Giang Trích Quỹ CMTX Chị Lý A Lưới Huế CMTX 6 tháng từ T4-T9 1,800,000 371,578,481

12/04/2023 Nguyen Thi Thai
Trích Quỹ CMTX Cô Giáo Nguyễn THỊ Thái A Lưới Huế
 CMTX T4/2023

300,000 371,278,481

01/04/2023 Le Pham Tien Bao Ủng hộ Quỹ NTCM 1,000,000 372,278,481
03/04/2023 Vo Thi Tuong Vy Ủng hộ Quỹ NTCM 400,000 372,678,481
26/04/2023 Nguyen Ha Linh Ủng hộ Quỹ NTCM 51,515 372,729,996

   56,230,207    58,709,000 372,729,996

TỔNG TỒN QUỸ THEO TÀI KHOẢN THÁNG 4 NĂM 
2023
Tồn quỹ tài khoản chi tiêu - MB bank 372,729,996 
Tồn quỹ tài khoản chờ đóng - VCB 50,000          
TK tiết kiệm số 0002112642467 300,000,000 
TK tiết kiệm số 0000945705202 50,000,000   
TK tiết kiệm số 0001474458383 100,000,000 
TK tiết kiệm số 0000416652546 50,000,000   
Tổng quỹ tồn cuối tháng 4/2023  872,779,996 

TỔNG PHÁT SINH/TỒN CUỐI                                                      


